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TÒA ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

TỈNH ĐỒNG NAI               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Bản án số:158/2020/DS-PT 

Ngày: 22-9-2020 
V/v:“Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

 

NHÂNDANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Bà Trương Thị Thảo. 

Các thẩm phán: Bà Vũ Thị Thu. 

Bà Phan Thị Thu Hương. 

- Thư ký phiên tòa:Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc– Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông 

Phan Quốc Phong– Kiểm sát viên. 

 

Ngày22 tháng 9 năm 2020, tại trụ sởTòa án nhân dân tỉnh Đồng Naixét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số159/2020/TLPT-DS ngày 22 tháng 6 năm 

2020về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số09/2020/DS-ST ngày 27/3/2020 của Tòa án nhân 

dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số180/2020/QĐ-PT ngày 06 

tháng 8 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm số 280/2020/QĐ-PT 

ngày 26 tháng 8 năm 2020,giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn:  

1.Ông Phạm Thanh H, sinh năm 1963.(có mặt) 

 2.Bà Phan Thị T, sinh năm 1965.(có mặt) 

 Địa chỉ thường trú: Ấp Cây Điệp, xã C, huyện T, tỉnh Đồng Nai. 

Địa chỉ tạm trú: 547, tổ 14A, khu phố 2, phường B, thành phố B, tỉnh Đồng 

Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông H và bà T (Theo văn bản ủy quyền 

ngày 14/3/2019): Ông Trần Văn T, sinh năm: 1991; Địa chỉ: 92, đường Nguyễn Ái 

Quốc, khu phố 6, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai.(có mặt) 

 - Bị đơn:  

1.Ông Trần Văn B, sinh năm 1938.(có mặt) 

 Điạ chỉ : 303, tổ 5, khu 1, ấp 3, phường A (nay là khu phố 3, phường A), 

thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

 Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp choông B: Ông Thái Xuân Tr – Luật 

sư Văn phòng luật sư Thái Tr thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai.(có mặt) 

2.Bà Nguyễn Thị Minh H, sinh năm 1972.(vắng mặt) 

Địa chỉ: 9E/12, tổ 32, khu phố 3, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và lời trình bày tại phiên tòa của ông 

Phạm Thanh H và bà Phan Thị T:  

Trước ngày 25/9/2015, ông Trần Văn B và bà Nguyễn Thị Minh H đã vay 

của ông H và bà T 04 lần tiền, đến ngày 25/9/2015 hai bên thống nhất viết lại giấy 

vay nợ là 1.000.000.000 đồng, theo ông B và bà H nói thì mục đích vay tiền là để 

mua nhà và để làm chi phí tranh chấp đất đai, lãi suất hai bên thỏa thuận theo ngân 

hàng, thời hạn vay là 01 tháng và có viết giấy vay tiền. Hết thời hạn vay, ông B và 

bà H không trả lãi lẫn gốc cho ông H và bà T với lý do là đang gặp khó khăn về 

kinh tế.Đến ngày 26/9/2016,cả hai viết giấy cam kết xin gia hạn trả gốc lãivào 

ngày 26/10/2016, tuy nhiên khi hết thời hạn gia hạn,cả hai lạitìm mọi cách né 

tránhvàđến cuối năm 2016,ông B bỏ đi khỏi địa phương không để lại tin tức, 

đếnkhoảng tháng 10/2018 bà H cũng bỏ đi khỏi địa phương cho đến nay. Do vậy, 

ông H đã thay mặt bà T làm đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại 

nơi cư trú đối với ông B, bà H và được Tòa án nhân dân thành phố B giải quyết lần 

lượt bằng các Quyết định số 42/2019/QĐST-DS ngày 02 tháng 10 năm 2019 và 

Quyết định số 43/2019/QĐST-DS ngày 02 tháng 10 năm 2019. 

Nay ông H và bà T yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông B và bà  Hoa phải 

trảcho ông H và bà T số tiền nợ gốc đã vay là 1.000.000.000 đồng và lãi của số tiền 

1.000.000.000 đồng theo mức lãi suất 1%/tháng từ ngày 25/9/2015 cho đến ngày 

nộp đơn khởi kiện 21/02/2019 tính tròn là 41 tháng, thành tiền là 410.000.000đ 

(1.000.000.000đồng x 41 tháng x 1%/tháng = 410.000.000 đồng). Ông H và bà T 

không yêu cầu ông B và bà H phải trả khoản tiền lãi từ sau ngày nộp đơn khởi kiện 

(22/02/2019)cho đến ngày xét xử sơ thẩm, ngoài ra cả hai cũng không yêu cầu gì 

thêm và không còn tài liệu, chứng cứ nào nộp cho Tòa án. 

- Theo lời trình bày của ông Trần Văn B tại biên bản làm việc vào ngày 

18/02/2020 cũng như tại phiên tòa phúc thẩm: 

Ông và bà Nguyễn Thị Minh H chung sống với nhau như vợ chồng và có 02 

con chung nhưng không có đăng ký kết hôn. Vào năm 2018, bà H đã dẫn 02 con 

bỏ đi khỏi địa phương và hiện nay ông cũng không biết bà H đang ở đâu.Ông thừa 

nhận vào năm 2015 có cùng bà H vay tiền của ông H và bà T để dùng vào việc đặt 

cọc mua nhà, chữ ký tên trong giấy mượn tiền ngày 25/9/2015 và chữ ký tên cùng 

dấu lăn tay trong giấy cam kết trả nợ ngày 26/9/2016 đúng là của ông. Tuy nhiên, 

ông xác định ông và bà H chỉ vay của ông H và bà T số tiền 272.000.000 đồng để 

cùng sử dụng cho việc đặt cọc mua nhà, việc ông ký giấy vay số tiền 

1.000.000.000 đồng và ký giấy cam kết trả số tiền 1.000.000.000 đồng cùng với lãi 

suất trong thời hạn mốt tháng là do bị ông H và bà T gây áp lực. Do trên thực tế 

ông chỉ vay của ông H và bà T số tiền 272.000.000 đồng nên nay ông chỉ đồng ý 

trả cho ông H và bà T số tiền 272.000.000 đồng và xin không trả lãi. Ngoài ra, ông 

không có ý kiến gì thêm và không còn tài liệu chứng cứ nào nộp cho Tòa án. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 09/2020/DS-ST ngày 27/3/2020 của Tòa án 

nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Naiđã áp dụng Điều 26, 35, 39, 147,  184, 203, 

khoản 1 Điều 207, Điều 220, 228, 238, 266 và 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 

471, 474, 476, 478 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 429, 468, 688 Bộ luật Dân sự 

năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Nghị 
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quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, 

phạt vi phạm có hiệu lực ngày 15/3/2019. 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Thanh H và bà Phan 

Thị T. 

Buộc ông Trần Văn B và bà Nguyễn Thị Minh H có trách nhiệm trả cho ông 

Phạm Thanh H và bà Phan Thị T tổng số tiền 1.410.000.000đồng (Một tỷ bốn trăm 

mười triệu đồng), trong đó tiền nợ gốc là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) và tiền 

lãi là 410.000.000 đồng (Bốn trăm mười triệu đồng).  

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các 

đương sự. 

Ngày14/4/2020,ông Trần Văn B có đơn kháng cáo Bản án sơ thẩm số 

09/2020/DS-ST ngày 27/3/2020 của Tòa án nhân dân thành phố B, yêu cầu Tòa án 

nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm theo hướng sửa một phần bản án sơ 

thẩm, cụ thể là chỉ buộc ông và bà Nguyễn Thị Minh H phải trả cho ông Phạm 

Thanh H và bà Phan Thị T số tiền gốc đã vay là 272.000.000 đồng. 

Phát biểu của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông B:Trên thực 

tế hoàn toàn không có việc ông B và bà H vay của ông H và bà T số tiền 

1.000.000.000 đồng để mua nhà.Cả hai chỉ vay số tiền 272.000.000 đồng để đặt 

cọc mua nhàvà sau đódo vi phạm thời hạn thanh toán nên đã bị mất hết tiền đặt 

cọc. Hiện tại bà H đã dẫn các con bỏ đi khỏi địa phương, ông B già yếu không còn 

sức khỏe lao động và không có thu nhập từ các khoản nào khác. Do vậy, mặc dù 

không có chứng cứ chứng minh việc ông B và bà H bị ông H và bà T gây áp lực, 

buộc cả hai phải viết giấy vay số tiền 1.000.000.000 đồng cũng như ký giấy cam 

kết trả nợ,nhưng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét  trên diễn biến thực tế vụ việc, 

chấp nhận kháng cáo của ông B. 

Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm:Về việc tuân theo pháp 

luật ở giai đoạn phúc thẩm đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự.  

Về nội dung kháng cáo: Qua các chứng cứ thể hiện tại hồ sơ nhận thấy có 

căn cứ xác định ông B và bà Hđã vay của ông H và bà T số tiền 1.000.000.000 

đồng vào ngày 25/9/2015 và cho đến nay vẫn chưa trả gốc lẫn lãi.  Tòa án cấp sơ 

thẩm tuyên buộc ông B và bà H phải trả cho ông H và bà T số tiền gốc vay là 

1.000.000.000 đồng và tiền lãi theo mức lãi suất 1%/tháng từ ngày 25/9/2015 cho 

đến ngày nộp đơn khởi kiện 21/02/2019 (tính tròn 41 tháng)với số tiền 

410.000.000đ là đúng với quy định của pháp luật và có lợi cho Bình và bà H.Do 

vậy, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo của ông B, giữ 

nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 09/2020/DS-ST ngày 27/3/2020 của Tòa án nhân 

dân thành phố B. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy: 

[1]Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của ông Trần Văn B trong hạn luật 

định và ông B cũng có đơn xin miễnnộp tiền tạm ứng án phí đúng quy địnhnên 

được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.  

[2]Về quan hệ pháp luật và tư cách đương sự: Tòa án cấp sơ thẩm xác định 

đầy đủ, đúng quy định pháp luật. 
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[3]Về nội dung kháng cáo:Căn cứ theo giấy mượn tiền ngày 25/9/2015, giấy 

cam kết trả nợ ngày 26/9/2016 vàbiên bản làm việc do Tòa án nhân dân thành phố 

B lập với ông Trần Văn B vào ngày 18/02/2020 cũng như lời trình bày của ông B 

tại phiên tòa phúc thẩm, nhận thấy có đủ cơ sở xác định vào ngày 25/9/2015, ông B 

và bà Nguyễn Thị Minh H có vay của ông Phạm Thanh H và bà Phan Thị T số tiền 

1.000.000.000 đồng. Mặc dù ông B khẳng định chỉ cùng bà H vay của ông H và bà 

T số tiền 272.000.000 đồng,nhưng ngoài lời khaithì ông Bkhông cung cấpđược tài 

liệu, chứng cứ chứng minh nên không có cơ sở để xem xét. Quá trình giải quyết vụ 

án, Tòa án cấp sơ thẩm cũng đã niêm yết các tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn 

cung cấp nhưng bà H không có ý kiến phản hồi vàcũng không cung cấp tài liệu, 

chứng cứ thể hiện sự phản đối về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Do vậy, Tòa 

án cấp sơ thẩm căn cứ Điều 471, 474, 476, 478 Bộ luật Dân sự năm 2005, chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của ông H và bà T,buộc ông B và bà Hphải có trách nhiệm 

trả cho ông H và bà T số tiền nợ gốc là 1.000.000.000 đồng và lãi suất 1%/tháng 

của số tiền trên từ ngày 25/9/2015 đến ngày 21/02/2019 (tính tròn 41 tháng kể từ 

ngày nộp đơn khởi kiện) với số tiền 410.000.000 đồng (1.000.000.000đồng x 41 

tháng x 1%/tháng) là đã đảm bảo quyền lợi cho các bên đương sự theo quy định 

của pháp luật và có lợi cho ông B và bà H. Tuy nhiên, do ông B và bà H không 

phải là vợ chồng hợp pháp, đồng thời tại phiên tòa ông B cũng xác định toàn bộ số 

tiền vay của ông H và bà T được ông B và bà H sử dụng chung nên cần sửa bản án 

sơ thẩm về cách tuyên là buộc ông B và bà H phải có nghĩa vụ liên đới trả cho ông 

H và bà T số tiền gốc 1.000.000.000 đồng và số tiền lãi 410.000.000 đồng. 

[4]Về án phí dân sự sơ thẩm: Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ Điều 147 Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015;Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án,buộcông B và bà H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch với số 

tiền54.300.000 đồng là đúng quy định(do ông B không có đơn đề nghị miễn nộp 

tiền án phí được quy định đối với người cao tuổi).Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc 

thẩm ông B có đơn đề nghị miễn án phí dân sự sơ thẩm do là người cao tuổi và 

được Hội đồng xét xử chấp nhận nên sửa bản án dân sự sơ thẩm về phần án phí,cụ 

thể là miễn cho ông B toàn bộ số tiền án phí dân sự sơ thẩm, riêng bà H phải chịu 

số tiền án phí dân sự sơ thẩm là 27.150.000 đồng.  

[5]Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông B được miễn theo quy định do có đơn 

đề nghị. 

[6]Phát biểu của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông B không 

phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận. 

[7]Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phù hợp 

với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

QUYẾT ĐỊNH 
Căn cứ khoản 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Không chấp nhận kháng cáo của ông Trần Văn B. 

Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 09/2020/DS-ST ngày 27/3/2020 của Tòa án 

nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai về cách tuyên và về phần án phí dân sự sơ 

thẩm. 

Áp dụngĐiều 471, 474, 476 và 478Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều429,  

468,688 Bộ luật Dân sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
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30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án; Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp 

luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm có hiệu lực ngày 15/3/2019;  

Tuyên xử: 
1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Thanh H và bà Phan Thị T. 

2.Buộc ông Trần Văn B và bà Nguyễn Thị Minh H phải có nghĩa vụ liên đới 

trả cho ông Phạm Thanh H và bà Phan Thị T số tiền 1.410.000.000đồng (Một tỷ 

bốn trăm mười triệu đồng), trong đó số tiền nợ gốc là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ 

đồng) và tiền lãi là 410.000.000 đồng (Bốn trăm mười triệu đồng).  

3.Về án phí dân sự sơ thẩm: Miễn cho ông Trần Văn B, riêng bà Nguyễn Thị 

Minh H phải chịu 27.150.000 đồng(Hai mươi bảy triệu, một trăm năm mươi nghìn 

đồng).Hoàn trả cho ông Phạm Thanh H và bà Phan Thị T số tiền27.150.000 

đồng(Hai mươi bảy triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng)tạm ứng án phí đã 

nộptại biên lai số 0004100 ngày 26/02/2019 của Chi cuc̣ Thi hành án dân s ự thành 

phố B. 

4.Về án phí dân sự phúc thẩm: Miễn cho ông Trần Văn B.  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

   Nơi nhận:    TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Đồng Nai;  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND TP.B; 

- Chi cục THADS TP.B; 

- Các đương sự; 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

 

 

Trương Thị Thảo 

        


